PHỤ LỤC 1

(Dành cho thí sinh tham gia xét tuyển NCS)

A. Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và môn học bổ sung kiến thức

1 - ĐỐI VỚI CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

1.1. Đối tượng tốt nghiệp ngành đúng không cần bổ sung kiến thức
Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng, Trồng trọt hoặc Di truyền và chọn giống cây trồng được đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học cây trồng thì không cần bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ.

1.2. Đối tượng ngành gần bổ sung kiến thức

a. Đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành:

- Bảo vệ thực vật; Khoa học đất; Di truyền thực vật; Sinh lý thực vật; Lâm học; Hệ thống nông nghiệp (lĩnh vực trồng trọt); Công nghệ sinh học (lĩnh vực thực vật) và có bằng tốt nghiệp ngành đúng, phù hợp từ năm 2004 trở về trước.  
b. Học bổ sung kiến thức:

- Sau khi trúng tuyển NCS phải học bổ sung kiến thức 10 TC.   

1.3. Đối tượng là kỹ sư hoặc cử nhân: bằng kỹ sư hoặc cử nhân chuyên ngành Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Di truyền và Chọn giống cây trồng, Nông học và Kỹ nghệ hoa viên:

- Dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng theo lịch thi đợt 1/2015;

- Sau khi trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức các học phần bậc thạc sĩ tương đương với 44 tín chỉ.

2 - ĐỐI VỚI CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM

1.1. Đối tượng tốt nghiệp ngành đúng không cần bổ sung kiến thức
Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam dự xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Việt Nam thì không cần bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ.

1.2. Đối tượng ngành gần bổ sung kiến thức

a. Đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành:

- Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn học nước ngoài, Hán nôm, Văn hóa, Lí luận và PPDHBM Văn tiếng Việt, Ngôn ngữ Việt Nam, Báo chí và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đúng từ năm 2000 về trước.  
b. Học bổ sung kiến thức:

- Sau khi trúng tuyển NCS phải học bổ sung kiến thức 10 TC.

1.3. Đối tượng là cử nhân: bằng cử nhân ngành Ngữ văn, Văn học, Đại học sư phạm Ngữ văn loại khá, giỏi:

- Dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam theo lịch thi đợt 1/2015;

- Sau khi trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức các học phần bậc thạc sĩ tương đương với 31 tín chỉ.

B. Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển
Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu…). Bài luận dài 3 - 4 trang, gồm những nội dung chính sau đây:

(1). Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

(2). Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

(3). Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

(4). Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

(5). Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ánh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

(6). Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

(7). Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

PHỤ LỤC 2

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 




	TT
	Chuyên ngành Cao học dự tuyển 
	Tên ngành Đại học đúng và phù hợp
	Ngành gần

	
	
	
	Tên ngành Đại học 
	Môn học bổ sung
	Số tín chỉ

	1
	Toán giải tích 


	Sư phạm Toán, Cử nhân Toán học


	Sư phạm Toán - Lý, Toán – Tin; Toán – Hóa, Toán – Sinh
	- Phương trình đạo hàm riêng

- Hình học xạ ảnh

- Hình học vi phân

- Đại số đại cương nâng cao

- Lý thuyết modun

- Giải tích hàm
	2

2

3

2

2

2

	2


	Phương pháp toán sơ cấp
	
	
	
	

	3
	Khoa học cây trồng
	Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật
	Nhóm ngành 1:

- Sư phạm KT nông nghiệp

- Kỹ thuật nông nghiệp

- Nông nghiệp

- Sinh - KT Nông nghiệp

- Công nghệ rau quả và cảnh quan
	- Cây lương thực

- Cây công nghiệp

- Cây ăn quả

- Nông nghiệp công nghệ cao

- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

- Côn trùng nông nghiệp

- Bệnh cây nông nghiệp
	2

2

2

2

2

2

2

	
	
	
	Nhóm ngành 2:

- Sinh học

- Công nghệ sinh học

- Sư phạm Sinh học

- Khuyến nông

- Phát triển nông thôn

- Kinh doanh nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Lâm sinh

- Nông Lâm kết hợp

- Quản lý tài nguyên rừng


	- Sinh lý thực vật

- Chọn giống cây trồng

- Khoa học đất

- Phân bón

- Cây lương thực

- Cây công nghiệp

- Cây ăn quả

- Nông nghiệp công nghệ cao

- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

- Côn trùng nông nghiệp

- Bệnh cây nông nghiệp

- Bảo quản chế biến nông sản
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


	4
	Ngôn ngữ Việt Nam
	Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn, Ngôn ngữ học,  Văn học.
	Việt Nam học, Hán Nôm, Ngôn ngữ các dân tộc ít người Việt Nam, Văn hóa học (Việt Nam), Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Báo chí.
	- Dẫn luận ngôn ngữ

- Ngữ âm tiếng Việt

- Từ vựng- Ngữ nghĩa tiếng Việt

- Ngữ pháp tiếng Việt

- Phong cách học

- Ngữ dụng học
	2

3

3

3

3

3

	5
	Lý luận và PP dạy học Văn-Tiếng Việt
	Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn – Sử
	 Văn học,  Ngữ văn,

 Ngôn ngữ (tiếng Việt),

 Văn – Sử.

(Nếu học viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Ngữ văn và bảng điểm thì không phải học bổ sung kiến thức)
	- Phương pháp dạy học Văn

- Phương pháp dạy học tiếng Việt

- Phương pháp dạy học Làm văn

- Tâm lý học đại cương

- Giáo dục học đại cương
	3

3

3

3

3 

	6
	Văn học Việt Nam
	Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn, Văn học.
	- Ngôn ngữ học, Hán Nôm, Văn hóa (Việt Nam), Báo chí.
	- Lý luận văn học

- Văn học Việt Nam 1

- Văn học Việt Nam 2

- Văn học nước ngoài

- Văn học dân gian
	2

4

4

4

2

	7
	Lịch sử Việt Nam
	Sư phạm Lịch sử, Lịch sử.
	Bảo tồn bảo tàng, Sư phạm Văn- Sử, Văn - Sử, Việt Nam học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	- Các cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam.

- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.

- Đặc điểm quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay.

- Làng xã Việt Nam

- Phương pháp luận sử học 
	2

3

3

  3

2

	8
	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
	Sư phạm Vật lý, Cử nhân Vật lý
	Nhóm ngành 1:

Sư phạm Lý – Hóa; Sư phạm Toán – Lý; Sư phạm Vật lý kỹ thuật.
	- Cơ lý thuyết,

- Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê,

- Điện động lực học,

- Lý thuyết nhóm,

- Vật lý bán dẫn
	3

4

3

2

2

	9
	Vật lý chất rắn
	Sư phạm Vật lý, Vật lý, Vật lý kỹ thuật.
	Sư phạm Lý Hóa, Sư phạm Vật lý kỹ thuật, Cử nhân Lý hóa.


	- Cơ học lượng tử

- Nhiệt động lực học và Vật

lý thống kê,

- Điện động lực học,

- Cơ lý thuyết
	3

3

3

3


	10


	Quản trị kinh doanh


	- Quản trị

kinh doanh, 

	Nhóm ngành 1:

Tài chính- Nhân hàng; Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Kinh tế học, Kinh tế, Kinh tế quốc tế. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác.
	- Quản trị tài chính doanh 

nghiệp,

- Quản trị nhân lực,

- Quản trị chiến lược,

- Quản trị sản xuất

- Quản trị Marketing
	2

2

2

2

2

	
	
	
	Nhóm ngành 2:

Tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc lĩnh vực khác được dự thi sau khi học bổ sung kiến thức 12 học phần và có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thực tế. 
	- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị tài chính doanh 

nghiệp,

- Quản trị nhân lực,

- Quản trị chiến lược,

- Quản trị sản xuất

- Quản trị Marketing

- Kinh tế vĩ mô,

- Kinh tế vi mô,

- Nguyên lý kế toán

- Phân tích hoạt động kinh 

doanh,

- Quản trị học

- Kinh tế lượng
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

	
	
	
	Tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp quá 10 năm (120 tháng) kể từ ngày ghi trên bằng đại học đến ngày đăng ký dự thi tuyển sinh. Quản trị kinh doanh có chuyên ngành khác; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại.
	- Quản trị nhân lực,

- Quản trị chiến lược,

- Quản trị sản xuất


	2

2

2




                                                                                                                            (Mẫu 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    THƯ GIỚI THIỆU

Về ứng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh

Họ và tên người giới thiệu:

Học hàm, học vị:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:



Fax:


E-mail:
         Nội dung nhận xét:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án;

i) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.







          Ngày        tháng        năm


Người giới thiệu


(Học hàm, học vị, họ và tên)

                                      ( Mẫu 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Kính gửi: 
Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh 


Trường Đại học 

Họ và tên: 
Giới tính: 


Ngày sinh:
 Nơi sinh: 


Quê quán: 


Tốt nghiệp đại học năm: 
 Chuyên ngành: 


Tại trường: 


   Hệ:           Chính quy (,    Liên thông  (,               

   Xếp loại:     Khá (,     Giỏi (,     Xuất sắc (  

Bằng đại học thứ 2 (nếu có): 


Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành: 
 Điểm trung bình: 


Năm TN: 
 Trường cấp bằng: 


Hiện đang làm việc tại: 


Thuộc đối tượng xét tuyển: Cán bộ, Công chức (                              Đơn vị kinh doanh (
                                       Thí sinh tự do (                                       Công tác tại miền núi (
                                       Thương binh  (                                                Dân tộc ít người (
Đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh

Chuyên ngành:
 Mã số: 


Hình thức đào tạo: Tập trung

Lĩnh vực nghiên cứu đăng ký: 


Tên người hướng dẫn đăng ký: 

- Người HD chính:
Nơi công tác:


- Người HD phụ: 
Nơi công tác: 


Ngoại ngữ dự tuyển:    Anh văn (,     

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ.

 
…………, ngày … tháng … năm 20…


Người làm đơn

                                                                                                                                ( Mẫu 3)

LÝ LỊCH KHOA HỌC
	1. Họ và tên:

	2. Ngày sinh:                                   3. Nơi sinh                                              4. Nam/Nữ:

	5. Địa chỉ nhà riêng: 

	    Điện thoại NR:                                      ; CQ:                            ; Mobile: 

    E-mail: 

	6. Chức vụ hiện nay:

	7. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân: 

	    Tên cơ quan
: 

    Địa chỉ cơ quan
: 

    Điện thoại
: 
; Fax:
; Website: 

	8. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm TN

	Đại học
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


	9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	1
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	



	10. Quá trình công tác

	Thời gian

(từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	11. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )
	Năm công bố

	1
	Tạp chí quốc tế
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Tạp chí quốc gia
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Hội nghị quốc tế
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	

	13. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	


	14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20...

Xác nhận của cơ quan công tác
Người khai
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